
PHỤ LỤC  

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 (Kèm theo Báo cáo số …./BC-BCA ngày …/…/2026 của Bộ Công an) 

 

STT Văn bản Quy phạm pháp luật rà soát Ngày ban hành Ngày có hiệu lực 

I Luật 

1. Bộ luật Dân sự 2015 20/11/2019 01/01/2021 

2. Bộ luật Lao động 2019 24/11/2015 01/01/2017 

3. Luật Dữ liệu 2024 30/11/2024 01/7/2025 

4. Luật Viễn thông 2023 24/11/2023 01/7/2024 

5.  Luật An ninh mạng 2018 12/6/2018 01/01/2019 

6. Luật An toàn thông tin mạng 2015 19/11/2015 01/07/2016 

7. Luật Đầu tư 2020 17/06/2020 01/01/2021 

8. Luật Doanh nghiệp 2020 17/06/2020 01/01/2021 

9. Luật Đầu tư công 2024 29/11/2024 01/01/2025 

10. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 18/06/2020 01/01/2021 

11. Luật Đấu thầu 2023 23/06/2023 01/01/2024 

12. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 21/06/2017 01/01/2018 

13. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 12/6/2017 01/01/2018 
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14. Luật Phí và lệ phí 2015 25/11/2015 01/01/2017 

15. Luật Đất đai năm 2024 18/01/2024 01/8/2024 

16. Luật Việc làm năm 2013 16/11/2013 01/01/2015 

17. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 20/11/2018 01/7/2019 

18. Luật Giá 2023 19/6/2023 01/7/2024 

19. Luật Quản lý thuế 2019 13/6/2019 01/7/2020 

20. Luật Ngân sách nhà nước 2015 25/6/2025 01/01/2026 

21. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 27/6/2025 01/10/2025 

22. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 26/6/2025 01/01/2026 

23. Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 10/12/2025 01/03/2026 

24. Luật Thủ đô 2024 28/06/2024 01/01/2025 

25. Luật Điều ước quốc tế 2016 09/04/2016 01/07/2016 

26. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 15/11/2018 01/07/2020 

27. Luật Công an nhân dân 2018 20/11/2018 01/07/2019 

28. Luật Công nghệ cao 2008 13/11/2008 01/07/2009 

29. Luật Chuyển giao công nghệ 2017 19/06/2017 01/07/2018 

30. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 29/11/2005 01/07/2006 
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31. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 29/06/2006 01/01/2007 

32. Luật Giao dịch điện tử 2023 22/06/2023 01/07/2024 

33. Luật Công nghệ thông tin 2006 29/06/2006 01/01/2007 

34. Luật Tiếp cận thông tin 2016 06/04/2016 01/07/2018 

35. Luật Quản lý nợ công 2017 23/11/2017 01/07/2018 

36. Luật Cạnh tranh 2018 12/06/2018 01/07/2019 

37. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 12/06/2018 01/07/2019 

38. Luật Thương mại 2005 14/06/2005 01/01/2006 

39. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 22/11/2019 01/07/2020 

40. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam 2014 

16/06/2014 01/01/2015 

41. Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 27/06/2024 01/07/2025 

42. Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 14/06/2025 01/01/2026 

II Nghị định 

1. Nghị định số 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động điện tử 24/12/2025 01/01/2026 

2. Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động 

10/11/2025 01/01/2026 

3. Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm 07/08/2025 07/08/2025 
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việc tại Việt Nam 

4. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 

219/2025/NĐ-CP) 

30/12/2020 15/02/2021 

5. Nghị định số 160/2025/NĐ-CP quy định về Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia 29/06/2025 01/07/2025 

6. Nghị định  số 169/2025/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu 

30/06/2025 01/07/2025 

7. Nghị định số 165/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dữ liệu 30/06/2025 01/07/2025 

8. Nghị định số 278/2025/NĐ-CP quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc 

giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị 

22/10/2025 22/10/2025 

9. Nghị định số 163/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông 24/12/2024 24/12/2024 

10. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng 15/08/2022 01/10/2022 

11. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ 

01/07/2016 01/07/2016 

12. Nghị định số 19/2026/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư 

14/01/2026 14/01/2026 

13. Nghị định số 19/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc 

biệt 

10/02/2025 10/02/2025 

14. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 26/03/2021 26/03/2021 
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15. Nghị định  số 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 30/06/2025 01/07/2025 

16. Nghị định  số 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 01/04/2021 01/04/2021 

17. Nghị định số 85/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công (sửa đổi bởi Nghị 

định  số 275/2025/NĐ-CP) 

08/04/2025 08/04/2025 

18. Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự 

án sử dụng vốn đầu tư công 

26/09/2025 26/09/2025 

19. Nghị định  số 312/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự 

án áp dụng loại hợp đồng BT 

06/12/2025 06/12/2025 

20. Nghị định  số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

31/12/2025 31/12/2025 

21. Nghị định số 19/2026/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư 

14/01/2026 14/01/2026 

22. Nghị định số 243/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư 

11/09/2025 11/09/2025 

23. Nghị định  số 257/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện dự án áp dụng loại hợp 

đồng Xây dựng - Chuyển giao 

08/10/2025 08/10/2025 

24. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 04/08/2025 04/08/2025 

25. Nghị định số 186/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 01/07/2025 01/07/2025 

26. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp 11/03/2018 11/03/2018 
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nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sửa đổi bổ sung bởi nghị định 210/2025/NĐ-

CP). 

27. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

11/03/2018 11/03/2018 

28. Nghị định số 362/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí 31/12/2025 01/01/2026 

29. Nghị định  số 180/2025/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong 

lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

01/07/2025 01/07/2025 

30. Nghị định 231/2025/NĐ-CP quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình 

sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

26/08/2025 26/08/2025 

31. Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

19/09/2025 19/09/2025 

32. Nghị định số 268/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo năm 2025 về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm 

đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo 

14/10/2025 14/10/2025 

33. Nghị định số 267/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

14/10/2025 14/10/2025 
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34. Nghị định số 263/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

14/10/2025 14/10/2025 

35. Nghị định số 262/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và đổi 

mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề 

chung 

14/10/2025 14/10/2025 

36. Nghị định số 265/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo 

14/10/2025 14/10/2025 

37. Nghị định số 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 31/12/2025 01/01/2026 

38. Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao 01/02/2024 25/03/2024 

39. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 01/07/2018 

40. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và 

quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ 

23/08/2023 23/08/2023 

41. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan 

26/04/2023 26/04/2023 

42. Nghị định số 194/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ 

liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước 

03/07/2025 19/08/2025 
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43. Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy 21/02/2025 10/04/2025 

44. Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

26/01/2026 01/03/2026 

45. Nghị định số 353/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số 31/12/2025 01/01/2026 

46. Nghị định số 354/2025/NĐ-CP quy định về khu công nghệ số tập trung 31/12/2025 01/01/2026 

47. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập (sửa đổi bổ sung bởi nghị định 111/2025/NĐ-CP) 

21/06/2021 15/08/2021 

48. Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử 25/06/2024 01/07/2024 

III Thông tư 

1. Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập 

nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

30/12/2016 15/02/2017 

2. Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành 

12/08/2022 01/10/2022 

3. Thông tư số 91/2025/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 

công tác quyết toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

26/09/2025 26/09/2025 

4. Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

03/08/2022 17/09/2022 
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5. Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN quy định điều kiện đối với cơ sở ươm tạo 

công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghiệp cao và thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo 

doanh nghiệp công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành 

17/12/2013 31/01/2014 

6. Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo thực hiện hợp 

đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển 

giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, 

đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

15/05/2018 01/07/2018 

7. Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN về Tiêu chí đối với dây chuyền công nghệ, 

thiết bị, máy móc, công cụ đã qua sử dụng được nhập khẩu phục vụ trực tiếp 

dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn và hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số do Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

14/11/2025 01/01/2026 

8. Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN về Danh mục sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ số trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

14/11/2025 01/01/2026 

9. Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN về Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán 

dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích 

đầu tư phát triển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

15/11/2025 01/01/2026 

10. Thông tư số 34/2025/TT-BKHCN quy định về sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

số được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ 

15/11/2025 01/01/2026 
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Khoa học và Công nghệ ban hành 

11. Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện 

dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

15/11/2025 01/01/2026 

IV Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1. Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg về Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt 

lõi do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

01/07/2025 01/07/2025 

2. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên 

đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

30/12/2020 15/02/2021 

3. Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp 

công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

16/03/2021 30/04/2021 

4. Quyết định số 1131/QĐ-TTg năm 2025 về Danh mục công nghệ chiến lược 

và sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

12/06/2025 12/06/2025 

5. Quyết định số 2439/QĐ-TTg năm 2025 về Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, 

Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên 

bản 1.0) do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

04/11/2025 04/11/2025 


